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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN QUYỀN CON NGƯỜI
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 45 tiết    (Lý thuyết: 35 tiết;        Thảo luận: 10 tiết;        Tự học của học viên: 90 giờ)
* Khoa giảng dạy: Nhà nước và Pháp luật
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 
- Môn Quyền con người cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản, hệ thống về lý luận quyền con người; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam; các cơ chế bảo đảm quyền con người; đối thoại, hợp tác và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người. Qua đó, góp phần phát triển tư duy lý luận, phương pháp nghiên cứu và kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề quyền con người trong bối cảnh Việt Nam. Đồng thời, giúp học viên củng cố niềm tin vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm bảo vệ, thúc đẩy quyền con người gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Nội dung môn học: 04 Chuyên đề

Chuyên đề 1: Lý luận về quyền con người

Chuyên đề 2: Pháp luật về quyền con người

Chuyên đề 3: Cơ chế bảo đảm quyền con người

Chuyên đề 4: Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

3. Mục tiêu môn học: 

3.1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về quyền con người, bao gồm: lý luận về quyền con người; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người; pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền con người; các cơ chế bảo đảm quyền con người ở cấp độ quốc tế và quốc gia; đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra trong đối thoại, hợp tác và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người hiện nay.
3.2. Về kỹ năng: Bồi dưỡng cho học viên kỹ năng tư duy lý luận và phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề quyền con người trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia và thực tiễn bảo đảm quyền con người để nhận diện, xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời có khả năng tham gia đối thoại, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề quyền con người để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
3.3. Về thái độ/tư tưởng: Xây dựng cho học viên nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực và trách nhiệm chính trị trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Củng cố niềm tin vào quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; từ đó chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể trong học tập, nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý và thực tiễn công tác, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
I. Bài 1 
1. Tên chuyên đề: LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc trưng quyền con người; phân loại quyền, giới hạn quyền; mối quan hệ giữa quyền con người với dân chủ, nhà nước pháp quyền và một số lĩnh vực khác; nội dung các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người
- Về kỹ năng: Phân tích các quan điểm và cách tiếp cận về quyền con người, nhận diện bản chất, đặc trưng chung của quyền con người; nhận diện những vấn đề phát sinh trong bảo đảm quyền con người ở nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; kỹ năng đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người; kỹ năng lập luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nhận thức đúng đắn, củng cố niềm tin vào giá trị phổ quát của quyền con người, hình thành ý thức tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh mới; nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản cầm quyền, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về quyền con người trong tình hình mới.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận diện, phân tích được bản chất, đặc trưng về quyền con người; giới hạn, quyền; nội dung quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người và định hướng thực hiện trong giai đoạn hiện nay
	- Phân tích được bản chất, đặc trưng của quyền con người; xác định được nguyên tắc và những trường hợp hạn chế quyền con người
- Phân tích được nội dung cơ bản trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người

- Đánh giá được thực tiễn thể chế hóa, tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào về quyền con người ở nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

- Đề xuất được nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người phù hợp với vị trí công tác.
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận

	- Về kỹ năng:
Có khả năng phân tích bản chất, các đặc trưng của quyền con người; đánh giá, tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người; phát hiện và đề xuất được giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn bảo đảm quyền con người ở nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Tích cực tuyên truyền, giáo dục và chủ động bảo vệ, thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người; ủng hộ việc tiếp thu những quan điểm tiến bộ của nhân loại, phù hợp với thực tiễn quốc gia; kiên quyết, thường xuyên đấu tranh phản bác những biểu hiện vi phạm, xuyên tạc về quyền con người, quyền công dân trên thực tế.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang cần đọc) 
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, (2021), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị , tr.11 - tr.64

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật,tập 1: tr121-122; tập 2: tr.56, 382-383
3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Giáo trình Lý luận và Pháp luật về Quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.37- tr.106, 391 - 424.
5.2. Tài liệu nên đọc
1. Ban chấp hành Trung ương (2022) Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

2. Ban Bí thư (2010), Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 về công tác nhân quyền trong tình hình mới; Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
3. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Quốc hội (2025), Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt Nam
6. Nội dung 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi 1:
Quyền con người có bản chất, đặc trưng như thế nào?
	1. Khái niệm, bản chất, đặc trưng của quyền con người 
1.1 . Khái niệm quyền con người
1.2. Bản chất của quyền con người 

- Quyền con người là bảo vệ cá nhân, công dân, và các nhóm yếu thế trước quyền lực nhà nước 
+ Quyền con người cần quyền lực nhà nước để tổ chức, quản lý và duy trì trật tự xã hội, bảo vệ khỏi các hành vi xâm hại  
+ Quyền con người là công cụ để kiềm chế, kiểm soát sự lạm dụng quyền lực
- Là giá trị, tiêu chuẩn hay luật lệ được sự đồng thuận; quyền con người không được tạo ra một cách chủ quan, không thể bị từ chối, rút bỏ hoặc tuỳ tiện tước đoạt
1.3. Đặc trưng của quyền con người

1.3.1. Tính phổ biến và tính phụ thuộc 

- Tính phổ biến: Thuộc về tất cả mọi người, không phân biệt đối xử;

- Tính phụ thuộc: Phụ thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. 

1.3.2. Tính không thể chuyển nhượng

- Thuộc sở hữu vốn có của con người 

- Không tuỳ tiện tước bỏ, hạn chế 

1.3.3. Tính không thể phân chia

- Các quyền con người có tầm quan trọng như nhau

- Tính thống nhất

1.3.4. Tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau

- Các quyền con người có tính tương tác, phụ thuộc lẫn nhau

- Bảo đảm đồng bộ tất cả các quyền con người

1.4. Phân loại quyền con người 

1.4.1. Phân loại theo chủ thể 

- Quyền cá nhân 

- Quyền của các nhóm xã hội 

1.4.2 Phân loại theo lĩnh vực 

- Quyền dân sự - chính trị 

- Quyền kinh tế, văn hoá, xã hội 

1.4.3 Phân loại theo thế hệ quyền

- Thế hệ thứ nhất 

- Thế hệ thứ hai 

- Thế hệ thứ ba

1.5. Phân biệt quyền con người và quyền công dân

- Phạm vi áp dụng

- Nguồn gốc 

- Chủ thể có trách nhiệm 

- Công cụ pháp lý ghi nhận  
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Quyền con người là gì? quyền con người có bản chất như thế nào? 

- Đặc trưng của quyền con người và sự khác biệt giữa quyền con người và quyền công dân?

- Quyền con người có thể bị giới hạn hay không? 
- Nội dung quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người gồm những vấn đề nào?

- Những định hướng lớn trong thực hiện quan điểm của Đảng về quyền con người hiện nay là gì?

- Từ kinh nghiệm Việt Nam, có thể rút ra giá trị tham khảo gì cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào?

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
Câu hỏi sau giờ lên lớp :
- Phân tích đặc trưng về quyền con người. 
- Cách tiếp cận về quyền con người và định hướng bảo đảm quyền con người ở Lào? 

- Phân tích một nội dung quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về quyền con người và liên hệ với thực tiễn công tác của học viên.

- Xác định những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về quyền con người ở nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

- Xác định các định hướng và đề xuẩt giải pháp thực hiện quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về quyền con người ở địa phương đồng chí công tác.

	2
	Câu hỏi cốt lõi 2:
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người và giá trị tham khảo cho  Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người

2.1.1. Quyền con người là giá trị chung của nhân loại

- Khẳng định nguồn gốc của quyền con người, tất cả các quốc gia, dân tộc không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế, xã hội văn hóa đều có nghĩa vụ bảo vệ và phát triển

- Quyền con người là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, của loài người

- Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu những tinh hoa, văn hoá nhân loại xây dựng xã hội dân chủ, văn minh

2.1.2. Trong xã hội có phân chia giai cấp đối kháng, khái niệm quyền con người mang tính giai cấp sâu sắc
   

- Tính giai cấp của khái niệm quyền con người

- Tránh khuynh hướng tuyệt đối hoá tính giai cấp trong giải quyết những vấn đề quyền con người

2.1.3. Quyền con người gắn với độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia

- Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia-dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
.

- ﻿Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

- Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân
.

2.1.4. Quyền con người luôn luôn gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế văn hóa của đất nước

- Không thể áp đặt, sao chép máy móc các tiêu chuẩn, mô thức của nước này vào nước khác

- Xây dựng pháp luật về quyền con người phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”

2.1.5. Quyền con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa

- Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển

- Giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công

- Bảo đảm cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân

2.1.6. Quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật 

- Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

- Công tác xây dựng pháp luật phải phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân

- Thực hiện nhất quán quan điểm người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm

2.1.7. Quyền của mỗi cá nhân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm

- Quyền dân chủ, tự do của mỗi cá nhân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, pháp luật

- Bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được

2.2. Giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

-  Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng trong giáo dục và bảo đảm quyền con người
- Tiếp cận quyền con người phù hợp giá trị phổ quát và điều kiện chính trị,  lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển của Lào

- Công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp, pháp luật 

- Gắn bảo đảm quyền con người với bảo vệ độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, đoàn kết dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nâng cao nhận thức về quyền con người cho mọi tầng lớp nhân dân, Chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ

- Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội găn với bảo đảm quyền con người trên thực tế 

- Thường xuyên, kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về quyền con người
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
II. Bài 2

1. Tên bài: PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết 

3. Mục tiêu: Bài giảng/ chuyên đề này sẽ trang bị/ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người, định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người.

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh trong quá trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền con người.

- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nhận thức đúng đắn, củng cố niềm tin vào pháp luật về quyền con người. Chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền con người.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Hiểu được khái niệm, đặc điểm pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người. 

+ Phân tích được nội dung pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam về quyền con người. 

+ Trình bày được mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người. 

+ Phân tích được định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người.
	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm, nội dung, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người.

- Đánh giá khả năng nhận diện, phân tích, liên hệ thực tiễn, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người.

- Đánh giá thái độ học tập và nhận thức đúng đắn về pháp luật quyền con người.
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận 

	- Về kỹ năng: Nhận diện được các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh trong quá trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền con người; vận dụng được kiến thức đã học để phân tích tình huống cụ thể; đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền con người ở Việt Nam và địa phương.
	
	

	- Về thái độ/tư tưởng: Nhận thức đúng đắn về pháp luật quyền con người; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng trong nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người.; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và tích cực trong tham gia, góp ý, thực hiện các hoạt động hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền con người
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị; tr.65 - tr.117; tr.169 - tr.217.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr. 117-121, tr.16-129; tập 2: tr. 381- 383
3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Giáo trình Lý luận và Pháp luật về Quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.113 -148, 151-227, 437- 514.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2023), Các văn kiện quốc tế, khu vực về quyền con người - tuyển chọn, Nxb Lý luận chính trị.

2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

3. Bộ Ngoại giao (2024), Báo cáo Quốc gia về thực hiện Quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi số 1: 

Pháp luật quốc tế quy định như thế nào về quyền con người?
	1. Khái quát pháp luật quốc tế về quyền con người

1.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật quốc tế về quyền con người

- Khái niệm pháp luật quốc tế về quyền con người

- Đặc điểm pháp luật quốc tế về quyền con người

1.2. Quy định pháp luật quốc tế về quyền con người

- Quy định pháp luật quốc tế về quyền dân sự, chính trị

- Quy định pháp luật quốc tế về quyền kinh tế, xã hội, văn hoá

- Quy định quốc tế về quyền của nhóm dễ bị tổn thương
1.3. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền con người

- Pháp luật quốc tế về quyền con người tác động đến pháp luật quốc gia về quyền con người
- Pháp luật quốc gia về quyền con người tác động đến pháp luật quốc tế về quyền con người 
- Pháp luật quốc gia về quyền con người và pháp luật quốc tế về quyền con người chuyển hoá qua lại
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Khái niệm, đặc điểm, nội dung quy định pháp luật quốc tế về quyền con người?

- Khái niệm, đặc điểm, nội dung quy định pháp luật Việt Nam về quyền con người?

- Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền con người có mối quan hệ như thế nào? 

- Quốc gia có nghĩa vụ gì trong thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người?

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

Câu hỏi sau giờ lên lớp: 
- Hãy chỉ ra ưu điểm, hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền con người và phân tích nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế đó? 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người phù hợp với định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Từ đó, chỉ ra các giá trị tham khảo cho Lào trong hoàn thiện pháp luật về quyền con người?

- Hãy chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người của Việt Nam và phân tích nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế đó? 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người phù hợp với định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Từ đó, chỉ ra các giá trị tham khảo cho Lào?



	2
	Câu hỏi cốt lõi số 2:

 Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người và giá trị tham khảo cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào? 

 
	2. Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người và giá trị tham khảo cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
2.1. Định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người:

- Tôn trọng, tuân thủ pháp luật quốc tế về quyền con người

- Bảo đảm, bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc
.

-  Chủ động, tích cực tham gia xây dựng và tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế về quyền con người

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quốc tế về quyền con người

- Tích cực nội luật hoá các điều ước quốc tế về quyền con người

- Đảm bảo các điều kiện về bộ máy, vật chất để thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người

- Xây dựng cơ chế thúc đẩy sự tham gia và hiện diện của chuyên gia pháp luật Việt Nam trong các thiết chế pháp luật quốc tế 

- Hoàn thiện cơ chế pháp lý về bảo hộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài 

- Thường xuyên sơ, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người nhằm phát hiện bất cập và kiến xử lý 

- Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tham gia ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người 

2.2. Giá trị tham khảo cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người
- Giá trị tham khảo tham gia xây dựng các chuẩn mực quốc tế về quyền con người 

- Giá trị tham khảo về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người  
	

	3
	Câu hỏi cốt lõi số 3: 

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về quyền con người?
	3. Pháp luật Việt Nam về quyền con người 
3.1.  Khái quát pháp luật Việt Nam về quyền con người

- Khái niệm 

- Nguồn của pháp luật Việt Nam về quyền con người

3.2. Các nguyên tắc hiến định về quyền con người trong pháp luật Việt Nam:

- Quyền con người được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

- Xác định nghĩa vụ nhà nước với quyền con người 

- Nguyên tắc hạn chế quyền con người 

- Bảo vệ Hiến pháp 

- Kiểm soát quyền lực nhà nước 

3.3. Quy định pháp luật Việt Nam về quyền con người

- Quy định pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị

- Quy định pháp luật Việt Nam về quyền kinh tế, xã hội, văn hoá

- Quy định pháp luật Việt Nam về của nhóm dễ bị tổn thương
	

	4
	Câu hỏi cốt lõi số 4: 

Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người và giá trị tham khảo cho cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào? 


	4. Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người và những giá trị tham khảo cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 

4.1. Định hướng của Đảng Cộng sản trong hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người 

- Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

- Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người phù hợp với những điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia

- Hoàn thiện pháp luật về quyền con người đảm bảo tính khả thi
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền con người

- Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng KHCN vào hoạt động xây dựng pháp luật về quyền con người 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng pháp luật về quyền con người 

- Thu hút sự tham gia của các chủ thể trong xã hội trong xây dựng pháp luật về quyền con người

- Kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật về quyền con người

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động xây dựng pháp luật

- Đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật về quyền con người

4.3. Giá trị tham khảo cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 
- Giá trị tham khảo về nội dung pháp luật về quyền con người 

- Giá trị tham khảo trong thực hiện giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền con người 

 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

III. Bài 3

1. Tên bài: Cơ chế bảo đảm quyền con người
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức lý luận về cơ chế quốc tế và quốc gia về bảo đảm quyền con người, định hướng, giải pháp thực hiện cơ chế quốc tế về bảo đảm quyền con người của Việt Nam và nâng cao hiệu quả cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

- Về kỹ năng: Bồi dưỡng cho học viên phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận vào đánh giá và phát hiện các vấn đề thực tiễn liên quan đến cơ chế quốc tế và quốc gia về bảo đảm quyền con người; từ đó đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương/đơn vị
 -Về thái độ/tư tưởng: Củng cố lòng tin của người học vào cơ chế quốc tế và quốc gia về bảo đảm quyền con người; từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia cơ chế quốc tế và quốc gia về bảo đảm quyền con người tại địa phương/đơn vị.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích được cơ chế quốc tế và quốc gia về bảo đảm quyền con người

+ Hiểu được định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam và giải pháp về thực hiện cơ chế quốc tế và nâng cao hiệu quả cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

+ Phân tích được các giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	1. Phân tích được cơ chế quốc tế và cơ chế quốc gia Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, chỉ ra được mối quan hệ giữa hai cơ chế này. 
2. Hiểu được định hướng,  giải pháp thực hiện cơ chế quốc tế, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, 

3. Phân tích được giá trị tham khảo đối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được thực trạng, chỉ ra ưu điểm và hạn chế của cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam/địa phương 

+ So sánh, vận dụng được kinh nghiệm Việt Nam để đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
	
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Tin tưởng cơ chế quốc tế, quốc gia về bảo đảm quyền con người 

+ Chủ động nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ tại địa phương/đơn vị 

+ Nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, tr.65 – tr.117; tr.218 – tr.267.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr. 117–120, 126–129; tập 2: tr.381–382. 
3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Giáo trình Lý luận và Pháp luật về Quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.327 - 385, 515 - 529.
5.2. Tài liệu nên đọc
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Tường Duy Kiên, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hải (2022), Cơ chế quốc tế, khu vực và quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật.
2. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2023), Cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật.
3. Bộ Ngoại giao (2024), Báo cáo Quốc gia về thực hiện Quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi 1:

Quyền con người được bảo đảm thông qua các cơ chế nào?
	1. Khái quát chung về cơ chế bảo đảm quyền con người 

1.1. Cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người

1.1.1. Cơ chế Liên hợp quốc

·  Cơ chế dựa trên Hiến chương 

· Cơ chế dựa trên Công ước

1.1.2. Cơ chế khu vực

·  Châu Âu

· Châu Mỹ

· Châu Phi

1.2. Cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người

1.2.1. Thể chế quốc gia bảo đảm quyền con người 
- Nhóm quy định mang tính nguyên tắc trong bảo đảm quyền con người
- Nhóm quy định về thiết chế, vị trí, cơ cấu tổ chức của các thiết chế
- Nhóm quy định về nội dung các quyền
- Nhóm quy định về phương thức tác động của các thiết chế
1.2.2. Các thiết chế quốc gia bảo đảm quyền con người 

- Đảng cầm quyền

- Nhà nước

- Thiết chế xã hội

- Thiết chế truyền thông, báo chí

1.2.3. Phương thức bảo đảm quyền con người của các thiết chế

 - Phương thức bảo đảm quyền con người của đảng cầm quyền

- Phương thức bảo đảm quyền con người của Nhà nước

- Phương thức bảo đảm quyền con người của Thiết chế xã hội

- Phương thức bảo đảm quyền con người của thiết chế truyền thông, báo chí
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Cơ chế bảo đảm quyền con người là gì? Quyền con người được bảo đảm thông qua những cơ chế nào?

- Liên hợp quốc bảo vệ quyền con người bằng những cơ chế nào? Phân biệt cơ chế dựa theo Hiến chương và cơ chế dựa trên Công ước.

- Các cơ chế khu vực bảo đảm quyền con người được tổ chức và vận hành như thế nào?

- Cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người bằng những phương thức nào?

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Trình bày cơ chế quốc tế và cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người

- Nhận diện các định hướng, giải pháp về thực hiện cơ chế quốc tế về QCN

- Phân tích các định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế bảo đảm QCN

- Phân tích giá trị tham khảo đối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Liên hệ với thực tiễn địa phương/đơn vị của học viên.

	2
	Câu hỏi cốt lõi 2:
Định hướng, giải pháp thực hiện cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người và giá trị tham khảo cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào?


	2. Định hướng, giải pháp thực hiện cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người 

2.1. Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người 

- Tôn trọng, tuân thủ cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người 

- Chủ động, tích cực tham gia, đóng góp sáng kiến tại cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người

- Hoàn thiện cơ chế quốc gia đủ năng lực tham gia, thực hiện cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người
2.2. Giải pháp thực hiện cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người 
- Tăng cường sự lãnh đạo của đảng cầm quyền trong thực hiện cơ chế quốc tế về QCN 

- Xây dựng cơ chế phối hợp và theo dõi thực hiện cam kết quốc tế về QCN
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia có khả năng tham gia, thực hiện cơ chế quốc tế
- Chủ động nâng cao vị thế và tiếng nói trong cơ chế quốc tế về QCN
2.3. Giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

- Giá trị tham khảo đối về vai trò và trách nhiệm quốc gia trong cơ chế quốc tế bảo đảm QCN
- Giá trị tham khảo trong thực hiện các giải pháp thực hiện cơ chế quốc tế bảo đảm quyền con người
	

	3
	Câu hỏi cốt lõi 3: 

Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người và những giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào?
	3. Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người và những giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người 

- Mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân
- Quyền con người được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật

- Đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo đảm quyền con người
- Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền con người.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người 

 - Giải pháp về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của đảng cầm quyền trong bảo đảm quyền con người 

- Giải pháp về hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong bảo đảm quyền con người 

- Giải pháp về nâng cao năng lực của thiết chế xã hội trong bảo đảm quyền con người 

- Giải pháp về phát huy vai trò của truyền thông báo chí trong bảo đảm quyền con người.
- Giải pháp về đảm bảo sự phối hợp giữa các thiết chế trong bảo đảm quyền con người

3.3. Giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

- Giá trị tham khảo trong thực hiện các giải pháp về nâng cao năng lực của các thiết chế trong cơ chế bảo đảm quyền con người

- Giá trị tham khảo trong đảm bảo sự phối hợp giữa các thiết chế trong bảo đảm quyền con người
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

IV. Bài 4
1. Tên chuyên đề: ĐỐI THOẠI VÀ ĐẤU TRANH TRÊN LĨNH VỰC QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người; các phương thức và cơ sở chính trị, pháp lý của đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Phân tích, lựa chọn phương thức đối thoại, đấu tranh phù hợp. Đồng thời đánh giá thực trạng, nhận diện được những bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Về thái độ/tư tưởng: Nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực, chủ động đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở địa phương/đơn vị.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Hiểu được khái niệm, đặc điểm của đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, các phương thức đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
	- Vận dụng các phương thức đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người phù hợp với thực tiễn ở địa phương/đơn vị 

- Nhận diện được những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về quyền con người để lựa chọn phương thức đối thoại, đấu tranh phù hợp. 

- Phát hiện được những hạn chế, khó khăn trong đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở địa phương/đơn vị và có thể đề xuất giải pháp phù hợp với quan điểm của Đảng, mang tính khả thi để giải quyết
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận

	- Về kỹ năng:
Vận dụng, phát triển sáng tạo các phương thức đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người; phát hiện những vấn đề thực tiễn trong quá trình đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đề xuất những giải pháp phù hợp để giải quyết.
	
	

	- Về thái độ/tư tưởng
Tin tưởng, chủ động, tích cực đổi mới phương thức đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, tr.267 - tr.316. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr. 37, 56, 120-125, 130-140, 173-175

 3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Giáo trình Lý luận và Pháp luật về Quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội; tr.424 – tr.434
5.2. Tài liệu nên đọc:
1. Bộ Ngoại giao (2024), Báo cáo Quốc gia về thực hiện Quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV.
2. Vũ Văn Hiển, (2020), Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia- Sự thật.

3. Bộ Ngoại giao (2024), Báo cáo Quốc gia về thực hiện Quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV.
6. Nội dung 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi 1:

Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam được thực hiện dựa trên những phương thức và yêu cầu nào?
	1. Phương thức và yêu cầu của đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam

1.1.  Khái niệm, đặc điểm, phương thức đối thoại trên lĩnh vực quyền con người

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm đối thoại trên lĩnh vực quyền con người

- Khái niệm

- Đặc điểm đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

1.1.2. Phương thức đối thoại lĩnh vực quyền con người
- Phương thức đối thoại với các cá nhân, tổ chức trong nước

+ Đối thoại thông qua hình thức “dân bàn” để thực hiện dân chủ ở cơ sở

+ Đối thoại thông qua tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại

+ Đối thoại thông qua hòa giải

+ Đối thoại tại các hội nghị diễn đàn khác

- Phương thức đối thoại với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và Chính phủ một số nước
+ Đối thoại đa phương 

+ Đối thoại song phương
1.2.  Khái niệm, đặc điểm, phương thức đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
- Khái niệm, 

- Đặc điểm đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
1.2.2. Phương thức đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

- Sử dụng linh hoạt các phương thức về chính trị, tư tưởng, pháp lý

- Đối thoại về quyền con người 

- Phê phán, phản bác, tuyên bố công khai

- Truy cứu trách nhiệm pháp lý 

- Các phương thức khác

1.3. Yêu cầu đối với đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

1.3.1.  Đảm bảo thực hiện trên cơ sở chính trị, pháp lý ở Việt Nam
- Cơ sở chính trị: Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của các cấp uỷ Đảng  
- Cơ sở pháp lý: Hiến pháp, các Bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác do Nhà nước Việt Nam ban hành; Các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết, tham gia và chấp nhận.

1.3.2. Bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội 
- Bảo đảm quyền cá nhân

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa quyền của cá nhân với lợi ích của Nhà nước, xã hội

1.3.3. Đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực QCN phải phù hợp đối tượng, điều kiện, hoàn cảnh
- Xem xét, phân biệt từng loại đối tượng khác nhau với những hoạt động khác nhau

- Sử dụng phương thức, nguồn lực phù hợp

1.3.4. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về QCN 
- Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm của Đảng về QCN

- Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng quyền con người để chống phá Đảng, Nhà nước.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Thế nào là đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người? 

- Phân biệt đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

- Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người được thực hiện bằng phương thức nào?

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp: 
- Chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế/bất cập trong đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người tại ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Hãy đề xuất các giải pháp pháp phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
- Bài học kinh nghiệm trong thực hiện đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người tại ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào?

 

	2
	Câu hỏi cốt lõi 2: 
Đảng Cộng sản Việt Nam có định hướng, giải pháp như thế nào về nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người và giá trị tham khảo đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


	2. Định hướng, giải pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người và giá trị tham khảo đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
2.1. Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
2.1.1. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

- Kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

-Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức

2.1.2. Xác lập mối quan hệ qua lại giữa đối thoại với đấu tranh một cách phù hợp

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự  đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ
 

- Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân
 và kiên quyết đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

2.1.3. Tích cực, chủ động, mềm dẻo, linh hoạt, nhân văn trong đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
- Sẵn sàng đối thoại về vấn đề nhân quyền
 và chú trọng đối thoại, lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân
, 

- Chủ động theo dõi, phân tích những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch để chủ động, kịp thời đấu tranh

- Đối với một số vụ việc cụ thể cần phải có đối sách mềm dẻo, linh hoạt, nhân văn trên cơ sở không phương hại đến an ninh và chủ quyền

2.1.4. Tăng cường bảo vệ, bảo đảm quyền con người trong thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân trong tiến trình phát triển

- Phát hiện và khắc phục kịp thời thiếu sót, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các quyền con người
, hạn chế những sơ hở dễ bị lợi dụng xuyên tạc
.

2.1.5. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề về quyền con người hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam

- Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", chống phá của các thế lực thù địch
.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, lợi dụng dân chủ chống phá Đảng, Nhà nước, làm mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số

2.2. Giải pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

- Hoàn thiện pháp luật

- Phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

- Nâng cao chất lượng nguồn lực con người

- Đảm bảo vật chất cho đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
2.3. Những giá trị tham khảo đối với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
- Đối thoại và đấu tranh được thực hiện trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật; đa dạng, linh hoạt về phương pháp 

- Các thành tựu phát triển đất nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng là cơ sở thuyết phục hiệu quả trong đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người
- Bảo đảm điều kiện nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, thông tin và truyền thông cho hoạt động đối thoại, đấu tranh về quyền con người
	


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.117


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.37


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.121


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Bí thư (1992), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta


� Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, Văn phòng Thường trực: Tài liệu tổng kết Chỉ thị 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta", Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012, tr.13


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.118


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.27


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 2, tr. 203


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr. 74,75


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
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